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KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM  HỌC 2023-2024 

Môn: Ngữ văn – Lớp 9 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                      

 

 

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

  

  
Kỹ Nội dung 

Mức độ nhận thức   

TT 

    

Tổng Nhận Thông Vận Vận 
năng /đơn vị kỹ năng   

biết hiểu dụng dụng cao 
 

     
         

1 

 

Đọc 

hiểu 

(số 

câu) 

 

Đọc hiểu một đoạn 
ngữ liệu: sách giáo 

khoa Ngữ văn 9 tập I. 
 

3 3 1 0 5 
  

 

Tích hợp tiếng Việt         
         

  Tỉ lệ % điểm 30 10 10  50 
         

2  

Viết 

(số 

câu) 

Viết bài văn  tự sự 

kết hợp yếu tố miêu 

tả nội tâm và nghị 

luận 1 1 1 1 1 
         

  Tỉ lệ % điểm 10 20 10 10 50 
       

 Tỉ lệ % điểm các mức độ 70 30 100 
         

 

 

------------------ Hết ----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 9 - NĂM HỌC: 2023-2024 

 

 

T

T 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/ 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 Đọc hiểu Ngữ liệu: 

Đoạn văn 

bản trong 

sách giáo 

khoa Ngữ 

văn 9 tập 

I. 
-Tích 

hợp tiếng 

Việt 

Nhận biết: 

-Tên tác giả, tên tác phẩm,  

thể loại, ngôi kể 

Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung văn 

bản. 

- Hiểu được cách dẫn trực 

tiếp và cách dẫn gián tiếp. Từ 

tượng hình và từ tượng thanh 

-Yếu tố miêu tả nội tâm của 

nhân vật 

Vận dụng: 

- Trình bày cảm nhận qua  nhân 

vật trong đoạn trích: 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Làm văn Viết bài 

văn  tự 

sự kết 

hợp yếu 

tố nghị 

luận và 

miêu tả 

nội tâm  

Nhận biết:  Nhận biết được 

yêu cầu của đề về kiểu văn tự 

sự. 

Thông hiểu: Viết đúng về 

nội dung, về hình thức (Từ 

ngữ, diễn đạt, bố cục văn 

bản…) 

Vận dụng: 

vận dụng yêú tố nghị luận , 

miêu tả và miêu tả nội tâm 

phù hợp.  

Vận dụng cao: 

Có sự sáng tạo về dùng từ, 

diễn đạt. 

1 1 1 1 

Tổng  4 3 2 1 

Tỉ lệ %  40 30 20 10 

Tỉ lệ chung  70 30 

 

 

------------------ Hết ----------------- 
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I. ĐỌC – HIỂU: (5,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

"Ông hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được .Ông hết trở mình bên này lại trở 

mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra tưởng chừng như 

không cất lên được ... Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ... Mụ nói gì 

vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế ? Trống ngực ông lão đập thình thịch. Ông lão 

nín thở, lắng tai nghe bên ngoài ..." 

Bà Hai bỗng lại cất tiếng : 

-Thầy nó ngủ rồi ư ? Dậy tôi hỏi cái này đã . 

-Ông hai bật ngóc đầu dậy giơ tay trỏ lên nhà trên, ông sít hai hàm răng lại mà 

nghiến : 

-Im ! Khổ lắm ! Nó mà nghe thấy lại không ra gì bây giờ. Ông lão lại ngã mình nằm 

xuống, không nhúc nhích   

                                                                          (Ngữ Văn 9 - tập 1) 

Câu 1. (0,5 điểm):   

Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

Câu 2. (0,5 điểm):  

 Đọan trích thuộc thể loại nào ? Được kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 3. (1.0 điểm):  

Ghi lại lời đôc thoại nội tâm  của nhân vật trong đoạn trích trên? 

Câu 4. (1.0 điểm):  

Ghỉ lại một lời dẫn trực tiếp và chuyển lời dẫn  trực tiếp đó  thành lời dẫn 

gián tiếp. 

Câu 5. (1.0 điểm):  

- Chỉ ra một từ tượng hình và một từ tượng thanh trong đoạn trích trên? 

- Đoạn trích diễn tả tâm trạng nhân vật ông Hai vào thời điểm nào?  

Câu 6. (1.0 điểm):  

Vì sao ông Hai lại “trằn trọc không sao ngủ được” ? Từ đó, em hiểu gì về 

nhân vật ông Hai? 

II. LÀM VĂN: (5,0 điểm) 

Em hãy đóng vai nhân vật Ông Hai để kể lại đoạn trích “Làng” của nhà văn 

Kim Lân  

 

 

------------------ Hết ----------------- 

 

  ĐỀ CHÍNH THỨC 

 CHÍNH  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

PHẦN ĐÁP ÁN ĐIỂM 

 

I. ĐỌC - HIỂU 

(5,0 điểm) 

Câu 1:  

       - Văn bản: Làng 

       - Tác giả: Kim Lân 

 

0.25 

 

0.25 

Câu 2:  

           -Thể loại: truyện ngắn 

          - Ngôi kể thứ ba 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 3:  Đôc thoại nội tâm: 

- Mụ nói gì vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế ? 

 

0,5 

0,5 

Câu 4:  

Lời dẫn trực tiếp: 

Bà Hai bỗng lại cất tiếng : 

-Thầy nó ngủ rồi ư ? Dậy tôi hỏi cái này đã . 

Lời dẫn gián tiếp: 

Bà Hai bỗng lại cất tiếng nói rằng thầy nó ngủ rồi ư ? Dậy tôi 

hỏi cái này đã . 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Câu 5:  

- Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc 

- Từ tượng hình: trằn trọc 

- Từ tượng thanh: léo xéo, lào xào, thình thịch 

 

0,5 

0,25 

0,25 

 

Câu 6: Vì: 

-  Ông đang đau khổ, dằn vặt và suy nghĩ về tin đồn làng Dầu 

Việt gian theo Tây. Tâm trạng lo lắng, sợ hãi, sợ mụ chủ nhà 

đuổi đi 

-Ông Hai là một người nông dân có tình yêu làng, yêu nước 

tha thiết… 

 

0,5 

 

 

 

0,5 



 

 

 

II. LÀM VĂN 

(5,0 điểm) 

                       Tiêu chí đánh giá 

*Yêu cầu chung: 

- HS biết vận dụng kiểu bài văn tự sự có yếu tố nghị luận và 

miêu tả nội tâm  

- Bài văn có đủ bố cục, HS biết chia đoạn hợp lý 

- Bài viết trình bày sạch sẽ, rõ ràng, hạn chế sai chính tả 

- Bài viết có kết cấu chặt chẽ, ý văn rõ, diễn đạt trôi chảy, văn 

phong trong sáng, cảm xúc chân thật. 

 

 

 

 

 * Yêu cầu cụ thể: 

1. Mở bài:   

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân: mọi người thường gọi tôi là 

ông Hai, tôi ở cái làng chợ Dầu từ lúc sinh ra. 

2. Thân bài:  

- Kể lại tâm trạng của bản thân khi ở nơi tản cư: nhớ làng, 

phấn chấn khi ở phòng thông tin bước ra.  

- Kể lại tâm trạng của bản thân từ khi nghe được tin dữ: làng 

Chợ Dầu là Việt gian (Miêu tả nội tâm, nghị luận...)  

- Kể lại tâm trạng của bản thân khi nghe được tin cải chính.  

     3. Kết bài:  

 Khẳng định lại tình cảm của bản thân đối với làng, với kháng 

chiến, với Cụ Hồ. 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

 *Mức tối đa: (4- 5,0 điểm)  Đáp ứng tốt các yêu cầu trên:  có 

kĩ năng làm bài văn tự sự. Vận dụng phù hợp, linh hoạt các 

yêú tố miêu tả nội tâm, nghị luận.... 

* Mức chưa tối đa  

 - Đủ nội dung, đủ bố cục, bài làm đúng kiểu bài tự sự diễn 

đạt chưa thật hay: (2,5- 3,75 điểm.) 

-Được một số ý,  chưa linh hoạt ,  sự việc kể chưa phù hợp, 

diễn đạt chưa hay, còn mắc lỗi: (0,5- 2,0điểm) 

* Mức không đạt (0 điểm) 

 Lạc đề, sai toàn bộ hoặc không làm bài.  

 

Tổng điểm 10,0 

 

Đại Tân, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

                                                                 Người ra đề:  

 

 

 

 



 

 

 

                                                               Huỳnh Thị Phượng 

 

 


